
PHỤ LỤC I: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ ÁP DỤNG CHUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          tháng       năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

 giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ 

pháp lý 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

 

Cấp giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm đối 

với cơ sở 

sản xuất 

thực phẩm, 

kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống thuộc 

thẩm quyền 

của Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh  

- Tổ chức cấp và thu hồi Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ 

ăn uống gồm: Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, 

nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế 

biến thực phẩm; Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần 

phục vụ trở lên. Quản lý bếp ăn tập thể 

không có đăng ký ngành nghề kinh 

doanh thực phẩm có quy mô từ 500 suất 

ăn/lần phục vụ trở lên; cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm khác thuộc thẩm 

quyền quản lý của ngành Y tế. 

- Thời gian thực hiện:  

+ 20 ngày làm việc (Trường hợp đủ 

điều kiện cấp).  

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ,  nhận kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, thành phố Lai 

Châu tỉnh Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

http://dichvucong.lai 

chau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

-  Cơ sở sản 

xuất nhỏ lẻ 

được cấp giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ điều 

kiện an toàn 

thực phẩm: 

500.000 đồng 

/lần/cơ sở. 

- Cơ sở sản 

xuất khác 

được giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ điều 

kiện an toàn 

thực phẩm: 

2.500.000 

đồng/lần/cơ 

sở  

- Cơ sở kinh 

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội; 

- Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số quy định liên 

quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y 

tế; 

- Thông tư số 67/2021/TT-

BTC ngày 05/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc “Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong công tác 

an toàn thực phẩm”; 

- Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 
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+ 25 ngày làm việc (Trường hợp cơ sở 

chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, 

phải thẩm định lại). 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày 

nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

doanh dịch vụ 

ăn uống Phục 

vụ từ 200 suất 

ăn trở 

lên: 1.000.000 

đồng /lần/cơ 

sở. 

02/11/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành 

Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của ngành Y tế trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

2 

Đăng ký nội 

dung quảng 

cáo đối với 

sản phẩm 

dinh dưỡng 

y học, thực 

phẩm dùng 

cho chế độ 

ăn đặc biệt, 

sản phẩm 

dinh dưỡng 

dùng cho 

trẻ đến 36 

tháng tuổi 

- Thời gian thực hiện:  

+ 10 ngày (Trường hợp đủ điều kiện 

cấp) 

+ 10 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đạt 

yêu cầu và có thể sửa đổi, bổ sung phải 

thẩm định lại) 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ,  nhận kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, thành phố Lai 

Châu tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

http://dichvucong.lai 

chau.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày 

nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 

11h30'. 

Phí: 1.100.000 

đ/lần/sản phẩm  

 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17 

tháng 6 năm 2010; 

 - Luật Quảng cáo số 

16/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 02 tháng 02 năm 

2018 của của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật 

An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2013 của của 

Chính phủ về việc quy định 

chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Quảng cáo; 

- Nghị định số 

100/2014/NĐ-CP ngày 06 

tháng 11 năm 2014 của của 

Chính phủ, quy định về kinh 

doanh và sử dụng sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ 
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+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

nhỏ, bình bú và vú ngậm 

nhân tạo; 

- Thông tư số 09/2015/TT-

BYT ngày 25 tháng 5 năm 

2015 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn về quảng cáo 

thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế;  

- Thông tư số 67/2021/TT-

BTC ngày 05/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc “Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong công tác 

an toàn thực phẩm”.  

- Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 

02/11/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành 

Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của ngành Y tế trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

3 

Đăng ký 

bản công bố 

sản phẩm 

nhập khẩu 

đối với thực 

phẩm dinh 

dưỡng y 

- Thời gian thực hiện:  

+ 07 ngày (Trường hợp đủ điều kiện 

cấp). 

+ 07 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đạt 

yêu cầu và có thể sửa đổi, bổ sung phải 

thẩm định lại). 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ,  nhận kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự 

Phí: 1.500.000 

đồng/lần/ sản 

phẩm  

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 02 tháng 02 năm 

2018 của của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi 
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học, thực 

phẩm dùng 

cho chế độ 

ăn đặc biệt, 

sản phẩm 

dinh dưỡng 

dùng cho 

trẻ đến 36 

tháng tuổi. 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, thành phố Lai 

Châu tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

http://dichvucong.lai 

chau.gov.vn; 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày 

nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

hành một số điều của Luật 

An toàn thực phẩm; 

- Thông tư số 67/2021/TT-

BTC ngày 05/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc “Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong công tác 

an toàn thực phẩm”; 

- Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 

02/11/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành 

Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của ngành Y tế trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

4 

Đăng ký 

bản công bố 

sản phẩm 

sản xuất 

trong nước 

đối với thực 

phẩm dinh 

dưỡng y 

học, thực 

phẩm dùng 

cho chế độ 

ăn đặc biệt, 

- Thời gian thực hiện: 

+ 07 ngày (Trường hợp đủ điều kiện 

cấp) 

+ 07 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đạt 

yêu cầu và có thể sửa đổi, bổ sung phải 

thẩm định lại) 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ,  nhận kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, thành phố Lai 

Châu tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

Phí: 1.500.000 

đồng/lần/ sản 

phẩm  

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 02 tháng 02 năm 

2018 của của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật 

An toàn thực phẩm; 

- Thông tư số 67/2021/TT-

BTC ngày 05/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
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sản phẩm 

dinh dưỡng 

dùng cho 

trẻ đến 36 

tháng tuổi. 

ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

http://dichvucong.lai 

chau.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày 

nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

việc “Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong công tác 

an toàn thực phẩm”; 

- Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 

02/11/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành 

Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của ngành Y tế trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 

Cấp giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm đối 

với cơ sở 

sản xuất 

thực phẩm, 

kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống thuộc 

thẩm quyền 

của Ủy ban 

nhân dân 

Tổ chức cấp và thu hồi Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP do Ủy ban nhân dân cấp 

huyện (hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp 

huyện) cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 

200 suất ăn/lần phục vụ. 

- Thời gian thực hiện:  

+ 20 ngày làm việc (Trường hợp đủ 

điều kiện cấp).  

+ 25 ngày làm việc (Trường hợp cơ sở 

chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, 

phải thẩm định lại). 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ,  nhận kết quả: 
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả UBND các 

huyện, thành phố; 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

http://dichvucong.lai 

chau.gov.vn; 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày 

Phí thẩm định 

cơ sở kinh 

doanh dịch vụ 

ăn uống: Phục 

vụ dưới 200 

suất ăn: 

700.000 

đồng/1 lần/ cơ 

sở. 

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội; 

- Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số quy định liên 

quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y 

tế; 

- Thông tư số 67/2021/TT-

BTC ngày 05/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc “Quy định mức thu, 
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cấp tỉnh  nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong công tác 

an toàn thực phẩm”; 

- Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 

02/11/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành 

Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của ngành Y tế trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

 


